       TUẦN 25                                                                                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông

 Chủ đề nhỏ: Phương tiện giao thông đường bộ

Tuần 1 – Thực hiện từ (Từ ngày 10/03-14/03/2025)
Chức năng: Cô A Tẩn Nghính Phộng, B:  Trần Thị Hướng

	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15 – 8h00
	Đón trẻ
	

	8h-8h15
	TDS
	Hô hấp 2: Tay vai 1:  Bụng 2: Chân 1: Bật 3

Trò chơi: Tín hiệu giao thông

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT: Xe đạp, xe máy, ô tô. EL 11
	LQVT:. Xe tải, xe khách, xe buýt
	LQVT: Xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa
	LQVT: Xe taxi, xe đạp điện, xe xích lô.


	LQVT: Ôn các từ trong tuần EL 23

	8h40- 9h10
	Hoạt động chung
	PTVĐ

Bò bằng bàn tay, bàn chân.

Trờ chơi: Kéo co 

	Văn học 

KTCTN “Vì sao Thỏ cụt đuôi”


	Kỹ năng sống

Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông


	 Toán

Chắp ghép các hình hình học để tạo mới
	Tạo hình

Vẽ đoàn tàu (M)



	9h15- 

10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình - Cửa hàng.                       XD: Xây bến xe        

AN: Hát, múa các bài hát về chủ đề       TH: Tô màu tranh về chủ đề

HT: Học với vở toán, thẻ số…               ST: Xem sách, làm album về chủ đề.    

TN: Chăm sóc cây, chơi với cát sỏi

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

Chơi tự do
	HĐCCĐ:Giải câu đố về các PTGT đường bộ
Trò chơi: Kéo co

Chơi tự do                 
	HĐCCĐ:Quan sát xe máy
TCVĐ: Thuyền vào bến

Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Hát các bài hát về chủ đề
Trò chơi: Tín hệu giao thông.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc bài thơ về chủ đề Trò chơi: đi đúng luật

Chơi tự do

	14h30- 16h00
	Hoạt động chiều
	1. TCTA: Ai đoán giỏi EL 23

2. TC: Kéo co
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ


	1. TCHT: Motocycle (Xe máy), bicycle (Xe đạp).
 2. TC: Tín hiệu giao thông
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ
	 1.TCTH: Cho trẻ chơi các trò chơi trên máy tính.
 2. Trò chơi : Chuyền bóng qua đầu

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ
	1. TC HT: Nhớ số EM 10
2. Trò chơi: Kéo co 

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.
	1. TC HT: Tôi nhìn thấy EL 2

2. Trò chơi: Tín hiệu giao thông

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.


TUẦN 26                                                                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông - Chủ đề nhỏ: Phương tiện giao thông đường thủy

Tuần 2  – Thực hiện từ ngày 17/03  đến ngày 21/3/2025   Chức năng: Cô A, B : Trần Thị Hướng
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15 – 8h00
	Đón trẻ
	

	8h-8h15
	TDS
	Hô hấp: 2, Tay: 1, Chân: 2, Bụng: 1, Bật 3
Trò chơi: Tín hiệu giao thông

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: Thuyền, Phà, Mảng
	LQT: Ca nô, tàu thủy, Thuyền thúng
	LQT:  Thuyền gỗ, thuyền độc mộc, tàu gỗ 
	LQT: Tàu du lịch, đường thủy, khách du lịch.
	LQT: Ôn các từ trong tuần 


	8h40- 9h10
	Hoạt động chung
	MTXQ

Làm quen 1 số phương tiện giao thông đường thủy.
	Tạo hình

Vẽ và tô màu ô tô (M)
	Tạo hình 

Làm thuyền

(Quy trinh EDP)
	PTVĐ

Chuyền bóng qua đầu qua chân.


	Âm nhạc

DHTT “Đoàn tàu nhỏ xíu”

NH “Tàu lướt”

Trò chơi “Đóng băng EL22”

	9h15- 

10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình- Bán hàng                                       NT: VÏ, t« mµu các PTGT, biển báo GT       

XD: Xây bến xe,                                                   HT: Làm quen các hình khối, học toán…

TN: Chăm sóc cây                                                ST: Xem tranh, sách trong chñ ®Ò.

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Gấp tàu thủy

TCVĐ: Thuyền về bến

Chơi tự do


	HĐCCĐ: Xếp hình tàu thuyền bằng hột hạt trên sân.

Trò chơi: Ô tô và chim sẻ 

Chơi tự do      
	HĐCCĐ: Dạy trẻ cách làm mảng bằng ống nhựa.
 TCVĐ: Thuyền về bến 

Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ đề 

Trò chơi: Bé làm đèn giao thông
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải đố về các PTGT.

TC: Kéo cưa lửa xẻ
Chơi tự do

	14h30- 16h00
	Hoạt động chiều
	1. Trò chơi: Khối hình kì diệu  (EL25)
2.TC: Ô tô và chim sẻ
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.

	1. Trò chơi: Ai đoán giỏi 

(EL233) 
 2. Trò chơi: Cáo và thỏ 

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.

	1. Trẻ học kisdmart:   Chơi trò chơi: Hành động đúng sai khi tham gia giao thông
2.TC: Đèn tín hiệu
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ
	1.Tiếp cận tiếng anh: sailboat – Thuyền buồm
 2. Trò chơi: Tàu hỏa

3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ.
	 1. Trò chơi:: Chiếc túi kì diệu ( EL3)
2.TC: Mèo và chim sẻ
3. Nêu gương, phát phiếu bế ngoan, vệ sinh, trả trẻ


            Tuần 27                                                             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: PTGT đường hàng không.  

 Tuần thứ: 03 (Từ ngày 24 /03 đến ngày 28 /03/2025)            Chức năng: Cô A, B: Trần Thị Hướng 
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15-8h30
	Đón trẻ -TDS
	Hô hấp: 2, Tay: 1, Chân: 2, Bụng: 1, Bật 3
Trò chơi: Tín hiệu giao thông

	8h30-9h45
	Làm quen tiếng việt
	LQVT: Máy bay, bánh xe, cửa sổ
	LQVT: Xe cáp, Tên lửa, vũ trụ.


	LQVT: Đĩa bay, khinh khí cầu, trực thăng 

	LQVT:  Máy bay trực thăng, Máy bay phản lực, Máy bay trở khách.
	LQVT: Phi công, Phi hành gia, tiếp viên hàng không.

	8h45- 9h15
	Hoạt động chung
	KPXH
Làm quen một số phương tiện GT đường hàng không.


	Văn học

DTĐT: Mẹ và bé


	Âm nhạc

DHTT: Đường em đi

NH: Anh phi công ơi

Trò chơi: Hát theo hình vẽ
	Toán

Chắp ghép các hình hình học để tạo mới
	KNS

Vui chơi an toàn

	9h15- 10h10
	Hoạt động góc
	                                        PV: Gia đình – Bán hàng                                 NT: VÏ, t« mµu các PTGT, biển báo GT       

                                        XD: Xây sân bay                                              HT: Làm quen các hình khối, học toán…

                                        TN: Chăm sóc cây                                            ST: Xem tranh, sách trong chñ ®Ò.

	10h10 -10h40
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Chơi trò Chơi tờ giấy ảo thuật

 ( EM 25)
TC: Ô tô và chim sẻ

Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: Xếp hình máy bay trên sân.
TC: Ô tô và chim sẻ.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm

TC: Làm theo tín hiệu                      Chơi tự do
	HĐCCĐ: Gấp máy bay bằng giấy và phi máy bay.

Trß ch¬i: Phi công
 Chơi tự do
	HĐCCĐ: Vẽ khinh khí cầu trên sân
TC: Ô tô về bến

Chơi tự do

	14h– 16h50
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Ghép cặp 
( EL 14)

2. TC: Thuyền về bến.

3. Nêu gương- Vệ sinh- Trả trẻ
	1. Trò chơi:Tìm từ cùng âm ( EL 30)

2. TC: Kéo co

3. Nêu gương- Vệ sinh- Trả trẻ
	1. Trẻ học kisdmart: Chơi trò chơi: Hành động đúng sai khi tham gia giao thông
2. TC: Nu na nu nống

3. Nêu gương - Vệ sinh-  trả trẻ 
	 1. TCTA: Plane (Máy bay), Helicopter (Trực thăng) 

2. TC: Làm theo tín hiệu

3. Nêu gương- Vệ sinh- Trả trẻ
	 1.TCHT: Đi theo nhịp điệu (EL29)

2. TC: Chuyền bóng

3. Nêu gương cuối tuần - Vệ sinh – Phát phiếu bé ngoan- Trả trẻ 




TUẦN 28                                                                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông

Chủ đề nhỏ: Một số luật lệ giao thông

Tuần 4 – Thực hiện từ ngày 31/03 đến ngày 04/03/2025 -  Chức năng: Cô A: Trần Thị Hướng , Cô : B Tẩn Nghính phộng
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h30h-8h15
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp: 2, Tay: 1, Chân: 2, Bụng: 1, Bật 3
Trò chơi: Tín hiệu giao thông

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng.
	LQT: Vòng xuyến, ngã tư, ngã ba 
	LQT: Lòng đường, vỉa hè, rào chắn 
	LQT: Biển báo, Dừng lại, cấm rẽ.
	LQT: Cấm vượt, Cấm đỗ xe, Đường cấm.

	8h40- 9h10
	Hoạt động chung
	MTXQ

Làm quen mét sè luËt lÖ giao th«ng.
	Âm nhạc

BDTT. Đèn xanh đèn đỏ.
NH: Tàu lướt
TC. Điệu nhảy theo tên (EL 20) 
	Toán

Nhận biết, phân biệt khối cầu khối trụ.
	Tạo hình

Vẽ, tô màu đoàn tàu (M).

	Văn học

DTĐT “Xe cần cẩu”.


	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng                                     XD: Xây ngã tư đường phố.
TH: Tô màu, vẽ, gấp một số PTGT                  ÂN: Hát, múa, biểu diễn các bài hát trong chủ điểm.
TN: Chăm sóc cây xanh.                                   ST: Xem tranh sách trong chủ điểm

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Đố vui về luật lệ giao thông 
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
Chơi tự do 


	HĐCCĐ: Gấp hình phương tiện giao thông bé thích                                 
TCVĐ: VÒ ®óng ®­êng.

 Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát một số bài hát trong chủ điểm

TCVĐ: Tìm nhà

Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình cột đèn giao thông                                           
TCVĐ: VÒ ®óng ®­êng    
Chơi tự do
	 HĐCCĐ: Đọc một số bài thơ trong chủ điểm                                           TCVĐ: Đèn giao thông

Chơi tự do

	14h – 16h30
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Chữ cái của tuần  (EL5)
2. TC: Ô tô vào bến
3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Giọng hát việt nhí    
 2. TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏ.
3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. Trẻ học kisdmart: Chơi trò chơi: Hành động đúng sai khi tham gia giao thông.
2. TC: “Hình trong hình” (EM24)
3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1.TCTA: LQT: Đèn xanh (Green light), đèn đỏ (red light), đèn vàng (yelow light).
2.TCVĐ:  Mưa to mưa nhỏ

3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Cái nào dài hơn ( EM 19)
2. TC: Luồn luồn tổ dế.
3. Nêu gương- vệ sinh – phát bé ngoan - trả trẻ.


